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	BIỂU BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học 20 … - 20 …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Mã
	Học kỳ
	Giáo viên
	Lớp
	Sĩ số
	Số lượng và tỷ lệ

	
	X1
	X2X3
	X4
	X5X6
	X7
	
	ngành
	
	
	
	
	Giỏi
	(%)
	Khá
	(%)
	TB khá
	(%)
	TB
	(%)
	Yếu
	(%)
	Kém
	(%)
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	Ghi chú: 
	X1
	
	là mã bậc đào tạo;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X2X3
	là mã Bộ môn quản lý học phần;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X4
	
	là mã tính chất học phần;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X5X6
	là số thứ tự học phần trong bảng mã bộ môn quản lý;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X7
	
	là học phần thứ mấy của học phần;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mã ngành
	là học phần đươc giảng dạy phục vụ cho ngành đào tạo;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lớp
	Ghi ký hiệu theo Lịch đào tạo năm học;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(đọc Quy định mã số trong đơn vị quản lý nhà trường số  /CĐKTCT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Hiệu Trưởng trường CĐKT Cao Thắng).
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